
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Mở đầu tuần giao dịch với cây nến xanh đi kèm thanh khoản cải thiện, VN-Index có khả năng tiếp tục hồi phục trong
các phiên tới. Tuy nhiên lực hồi phục chưa đáng tin cậy trên biểu đồ 1H, do đó thị trường cần thêm thời gian để củng cố
niềm tin.

Trong giai đoạn thị trường tăng điểm đột phá sẽ kéo trạng thái Fomo của cổ phiếu. Nhà đầu tư cần tuân thủ quy tắc
giao dịch. Các vị thế trung hạn chỉ nên nâng tỷ trọng danh mục tại các nhịp tích lũy của cổ phiếu hoặc phiên bứt phá
của vùng tích lũy.

Thị trường trải qua đợt hồi phục từ 1166 điểm tới vùng kháng cự 1284 điểm. Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này
tại 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ của xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1187 - 1173 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 04/06/2024
VNINDEX

1,280.00 +1.45%

HNX

244.72 +0.67%

UPCOM

96.93 +1.10%

DOW JONES

38,571.03 -0.30%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Khởi động tháng 6”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18.28 điểm (+1.45%) lên mức 1280 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 26.1 nghìn tỷ đồng, tăng +39.2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +21.81 điểm (+1.71%) lên mức 1297.78 điểm
với 29 mã tăng và 1 mã giảm.

Nội lực tăng điểm từ VN30 (+1.71%) với lực nâng đỡ chủ yếu từ nhóm Ngân hàng kéo điểm số VN-Index tăng hơn 18
điểm. Thống kê cho thấy sắc xanh bao phủ hầu hết toàn bộ thị trường, một vài nhóm cổ phiếu khỏe hơn chỉ số sau khi
công bố báo cáo quý 1 cũng như mùa đại hội cổ đông 2024 được công bố. Các nhóm ngành tăng điểm dẫn đầu gồm
Hàng & Dịch vụ công nghiệp (+3.3%), Du lịch (+2.68%), Thực phẩm (+2.19%), Bất động sản (+1.64%), Dịch vụ tài chính
(+1.61%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: DPM, STB, POW, IJC dư trần, KDH (+4.97%), HVN (+4.68%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+1.45%), HNX-Index (+0.67%), UPCOM-Index (+1.1%), VN30
(+1.71%), HNX30 (+1.01%), VNMID (+1.4%), VNSML (+0.8%), VNDIAMOND (+1.26%), VNFINLEAD (+2.29%), VNCOND
(+0.45%), VNCONS (+1.33%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VCB (+1.36 điểm), MBB (+1.1 điểm), CTG (+0.92 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm GVR (-0.15 điểm), DHG (-0.07 điểm), EIB (-0.06 điểm).

Khối ngoại bán ròng -245.14 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng bao gồm MWG (-129.58 tỷ), FPT
(-101.66 tỷ), TCB (-99.58 tỷ), VCB (-86.54 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MBB (+139.61 tỷ), HPG
(+68.59 tỷ), DPM (+50.99 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S
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 Lãi suất liên ngân hàng lao dốc, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 40.000 tỷ đồng 1
 Giải ngân gần 19.000 tỷ đồng sau 5 tháng đầu năm, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công hai vành đai 2
 PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

03/06/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
MSCI cơ cấu danh mục
06/06/2024: ECB họp chính sách tiền tệ
07/06/2024: FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,440.00 -0.04% -0.11% 0.63%
USD/JPY 157.27 0.18% 0.18% 1.59%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.00% 3.25%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% 0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 4.68 1.74% -1.47% 5.64%
Bạc 30.73 1.05% 1.25% 12.65%
Vàng 2,350.12 0.99% 0.72% 1.16%
Quặng sắt 117.52 -0.09% -0.10% 8.56%
Thép 3,492.00 -0.77% -3.11% -2.97%
Thép cuộn cán nóng 749.98 -1.45% -3.23% -7.42%
Gỗ 491.52 -2.96% -7.52% -6.82%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường 18.77 2.51% 1.79% -3.35%
Cà phê 226.00 2.43% 3.57% -2.48%
Cao su 175.00 0.11% 0.46% 8.16%
Lúa mì 673.00 -0.81% -3.48% 11.65%
Lợn hơi 93.53 -0.87% -1.06% -3.33%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 78.10 -3.71% -4.90% -11.71%
Khí tự nhiên 2.76 6.56% -0.36% 32.06%
Than 144.45 0.38% 0.80% 5.63%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,608.16 0.60% -0.46% 4.18%
Dow Jones 38,571.03 -0.30% -1.27% 0.87%
FTSE 100 8,262.75 -0.15% -0.92% 4.65%
Nikkei 225 38,923.03 1.13% 0.72% 2.21%
S&P 500 5,283.40 0.11% 0.30% 5.44%

03/06/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

Viễn thông
Công nghiệp

Công nghệ Thông tin
Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng
Tài chính

Ngân hàng
Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng
Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế -0.33%

1.82%

0.76%
1.26%

1.92%
2.09%

2.18%

1.52%
1.57%

1.47%

2.86%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB MBB CTG STB HVN FPT HPG BCM HDB VPB HNG APH STG DGW PNJ GMD DGC EIB DHG GVR

-0.13

0.85

0.53 0.50 0.49

-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06

0.85
0.67 0.66

0.58

1.03

1.26

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06

-543

-332 -302

-623

22

-81 -124
-222

228
168

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06

-1,097

-1,760

62

-1,541

-522

-1,189

-1,644

-2,930

-1,532

-225

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MBB 139,556 6,216,957

HPG 68,645 2,368,298

DPM 50,218 1,339,800

STB 47,284 1,674,400

MSN 45,861 588,814

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -56,250 -1,431,503

VCB -86,563 -976,627

TCB -99,482 -2,100,980

FPT -101,762 -743,932

MWG -129,722 -2,032,239

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 41,634 303,551

MWG 40,005 628,521

CTG 30,950 948,600

TCB 29,729 629,876

VNM 20,548 310,100

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

GAS -25,603 -315,470

HPG -17,839 -617,819

KDH -58,511 -1,574,696

PDR -8,764 -342,000

VCB -15,285 -172,969

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,280.00 1.45% 1.43% 7.29%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 26,053.95 39.25% -26.58% 36.54%
HNX 244.72 0.67% 1.24% 8.19%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,834.68 26.61% -41.29% 7.83%
Upcom 96.93 1.10% 2.68% 9.96%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,127.94 -5.20% -45.37% 80.95%
P/E VNindex (x) 14.36 1.48% -0.14% 1.27%
P/B VNindex (x) 1.77 1.14% -0.56% 1.14%

03/06/2024

NIKKEI 225

38,923.03 +1.13%

DAX

18,608.16 +0.60%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội lực tăng điểm xuất phát chủ yếu từ nhóm vốn hóa lớn, trong đó Ngân hàng và Bất động sản là điểm sáng khiến điểm
số VN-Index tăng đột phá ngay đầu phiên. Trên biểu đồ ngày, thị trường đang vận động trong vùng hộp đi ngang 1260 –
1284 điểm với thanh khoản cao hơn phiên trước 39%. Đà bán ròng của khối ngoại đã hạ nhiệt xuống còn -245 tỷ đồng,
phía mua ròng tập trung tại các cổ phiếu thuộc rổ VN30. Tuy vậy, hiện tại chỉ số vẫn chưa bứt khỏi vùng hộp, lực bán xuất
hiện ngay khi VN-Index chạm mốc kháng cự 1284 điểm cho thấy đây là vùng kháng cự khá cứng.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, động lượng tăng của chỉ số thể hiện không đồng pha khi giá liên tục tăng nhưng khối lượng
giảm dần. Lực bán xuất hiện tại đỉnh 1284 cũng khá lớn, vượt trên khối lượng mua chủ động trước đó. Các chỉ báo kỹ thuật
vận động tương tự như VN-Index với MACD có xu hướng vượt lên trên đường Zero, các chỉ báo Stoch, RSI dao động trên
vùng quá mua. Tuy nhiên xu hướng hồi phục của chỉ số chưa đáng tin cậy.

Xét về xu hướng chung, VN-Index tiếp tục vận động trong vùng hộp 1260 – 1284 điểm với biên độ dao động lớn. Đường
giá tăng đi kèm với khối lượng cải thiện cho tín hiệu thị trường sẽ hồi phục tiếp diễn trong phiên tới, tuy nhiên lực bán
trên biểu đồ 1H cho thấy nhịp hồi phục này chưa đáng tin cậy. Chỉ số cần thêm thời gian để củng cố niềm tin giao dịch.
Hiện tại, khối ngoại tạm thời giảm đà bán ròng còn -245 tỷ đồng. Do đó chúng tôi nâng mốc hỗ trợ cho nhịp hồi phục này
lên 1252 – 1264 điểm. Nếu đánh mất mốc hỗ trợ này, tín hiệu rủi ro sẽ xuất hiện rõ ràng, đánh dấu nhịp hồi phục này sẽ
kết thúc. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của nhịp điều chỉnh này ở vùng 1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (31/05/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB 6.82%
POW 6.75%
KDH 4.97%
MBB 3.91%
NVL 3.46%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIP 31.08%
CCL 28.41%
EVG 26.83%
SGR 21.40%
TMT 17.50%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DPM 6.94%
IJC 6.78%
LGC 4.86%
HVN 4.68%
MSH 4.63%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VOS 65.20%
PAC 63.75%
CCL 52.70%
EVG 50.21%
VIP 48.87%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -0.43%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CLW -6.82%
ADP -6.11%
ADG -3.89%
TNC -3.77%
VMD -3.16%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW 18.50%
KDH 6.74%
MWG 5.79%
MSN 5.71%
FPT 3.79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ADG -10.08%
TNC -8.44%
QCG -7.53%
SVI -7.21%
CLW -6.82%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 20.25%
EIB 10.61%
LPB 9.79%
AGR 9.67%
APH 8.81%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CLW -24.65%
VNS -15.12%
TCT -13.47%
FTS -13.37%
TNA -13.08%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 29.55%
POW 22.83%
FPT 22.45%
GVR 22.16%
PLX 22.16%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 82.45%
PSH 53.52%
APH 39.26%
AGG 29.90%
DBC 28.75%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BID -3.86%
VIC -2.22%
VCB -2.22%
VHM -1.26%
HDB -0.83%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

APH -2.33%
DHG -1.70%
VSC -1.13%
HNG -1.12%
DXS -0.96%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM -5.98%
VCB -2.54%
VIC -2.33%
BID -1.66%
NVL -0.66%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SBT -2.44%
TRA -2.41%
PGD -2.36%
STG -1.75%
SJS -1.53%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS -7.06%
SVC -6.01%
PGD -5.51%
STG -4.38%
TRA -3.80%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PAC 6.94%
EVG 6.94%
CMG 6.90%
CKG 6.82%
TMT 6.82%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc: Thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực
 OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025
 Đồng Yên vẫn đuối dù Nhật Bản xác nhận chi 62 tỷ USD can thiệp ngoại hối

https://vneconomy.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-lao-doc-ngan-hang-nha-nuoc-hut-rong-gan-40-000-ty-dong.htm
https://vneconomy.vn/giai-ngan-gan-19-000-ty-dong-sau-5-thang-dau-nam-ha-noi-day-nhanh-tien-do-thi-cong-hai-vanh-dai.htm
https://congthuong.vn/pmi-thang-52024-nganh-san-xuat-viet-nam-cai-thien-nhe-323962.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240531.pdf
https://vietstock.vn/2024/06/trung-quoc-thi-truong-bat-dong-san-tiep-tuc-ghi-nhan-nhung-tin-hieu-tich-cuc-775-1195068.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/opec-gia-han-cat-giam-san-luong-dau-tho-den-nam-2025-post346454.html
https://vneconomy.vn/dong-yen-van-duoi-du-nhat-ban-xac-nhan-chi-62-ty-usd-can-thiep-ngoai-hoi.htm

